

[bookmark: _Hlk81683673]     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
               CHU VĂN AN

[bookmark: _Hlk82242565]	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 16 – MÔN HÓA 8
( Từ ngày 27/12 đến ngày 31/12)
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ÔN TẬP HKI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung ôn tập: 
1. Hóa trị của nguyên tố
Hóa trị I: Na,   Li,   K,       Cu,    Ag,   H,  Cl, -OH,   -NO3
Hóa trị II: Mg,   Ca,   Ba,   Pb,  Cu,  Hg,   Zn,   Fe,  O, =CO3,  =SO3,  =SO4
Hóa trị III: Al, Fe, ≡PO4
2. Cân bằng phương trình hóa học	
Dạng 1: PTHH chỉ có 2 nguyên tố trong đó có nguyên tố Oxygen thì cân bằng theo thứ tự sau
1/ Cân bằng oxygen trước
 (Nếu chỉ số dưới chân O lẻ thì chúng ta nhân 2 trước CTHH đó rồi cân bằng O).
2/ Cân bằng nguyên tố còn lại.
Dạng 2: PTHH có nhiều nguyên tố và nhóm nguyên tử thì cân bằng theo thứ tự sau:
1/ Kim loại (K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, Ag, …).
2/ Nhóm nguyên tử ( -OH, -NO3, =CO3, =SO3, =SO4, ≡PO4).
3/ Phi kim ( C, N, P, S, Si, F, Cl, Br, I ).
4/ Cuối cùng là H và O
3. Định luật bảo toàn khối lượng
Giả sử có PTHH sau:             A   +  B     C  +  D
Công thức về khối lượng:      mA + mB  =   mC + mD
Lưu ý: Nếu đề bài chưa cho CTHH thì dùng quy tắc đường chéo để lập CTHH
             a   b
            Ax   By

4. Các công thức chuyển đổi giữa số nguyên tử/ số phân tử, khối lượng (m), thể tích (V) và số mol (n).
        Số ngtử/số ptử = n . 6 . 1023     n: là số mol (mol)

                         m = n . M    ,      M =             m: là khối lượng (g)

                     V = n . 24,79       (ở đkc)          M: là khối lượng mol (g/mol)

                                                                                      V: là thể tích (lit)
5. Tinh tỉ khối chất khí
                                     MA  =  MB . dA/B
  	
                                     
             MA  = 29 . dA/kk
6. Tính % khối lượng các nguyên tố. Lập CTHH của hợp chất khi biết % khối lượng các ngtố.
*Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất AxByCz
B1: Tính MAxByCz
B2: Tính % khối lượng



Hoặc 
%mC = 100% - (%mA + %mB)
*Tính khối lượng của nguyên tố trong a (gam) hợp chất: AxByCz
mA = %mA. a
mB = %mB. a
mC = %mC. a

*Lập CTHH của hợp chất khi biết % khối lượng các nguyên tố
B1: Gọi CTTQ là: AxByCz
B2: Tìm MAxByCz (nếu đề chưa cho)
B3: Tìm % k.lượng ng.tố còn lại
B4: Tìm x, y, z bằng công thức sau



B5: Thế x, y, z trở lại CTTQ 
=> CTHH của hợp chất.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
Đề 1:
Câu 1 (3 đ): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau.  Xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử  của các chất trong phản ứng:
a. Fe                 +       HCl             --->        FeCl2     +         H2
b. Na                +       H2O             - -->       NaOH    +         H2
c. C7H14           +       O2             -- t 0-->     CO2        +        H2O
d. Fe                 +       O2             --t 0-->     Fe3O4         
e. Al                 +       CuSO4       --->        Al2(SO4)3      +       Cu
f. Mg(NO3)2    +       KOH          --->        Mg(OH)2      +       KNO3 
Câu 2 (2 đ): Cho 30,6 gam Al2O3
a) Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất
b) Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 30,6 gam hợp chất.
Câu 3 (1,5 đ): a) Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.
b) Cho 3,2 gam kim loại copper tác dụng với 17 gam dung dịch chứa Silver nitrate (AgNO3), sau phản ứng thu được m gam copper (II) nitrate Cu(NO3)2 và 10,8 gam silver. Viết công thức về khối lượng của phản ứng và tính giá trị của m.
Câu 4 (2,5 đ): a) Tính: 
- Thể tích (đkc)  của:  2,25.1023 phân tử  khí N2.
- Tính khối lượng tương ứng với 7,437 lít khí O2 (đkc).
- Số phân tử có trong 9,3 gam Na2O
b) Sửa lại các công thức hóa học bị viết sai sau: NaCO3, AgCl3, H2NO3, KSO4.
Câu 5 (1 đ): Đọc đoạn thông tin sau và trả lời  câu hỏi :
Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha), và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ (đường nho). Khi nhai cơm (trong cơm có tinh bột) có thể xảy ra 2 phản ứng hóa học trên. Hãy ghi lại phương trình chữ của 2 phản ứng trong đoạn thông tin trên.

Đề 2:
Câu 1: (1.0 đ) Lập nhanh CTHH của các chất được tạo thành bởi:
a/ Iron (III) và Oxygen			c/ Aluminium và nhóm nitrate
b/ Zinc và Chlorine 			d/ Copper (II) và nhóm sulfate          
Câu 2: (3.0 đ) Lập phương trình hóa học các phản ứng hóa học sau :
a/         Al                +        O2                              Al2O3
b/         Na2O           +        H2O                                     NaOH 
c/         KClO3                                                      KCl              +       O2 
d/         KOH           +       Al2(SO4)3                     Al(OH)3      +      K2SO4
e/          Fe2O3         +      CO                                Fe                +       CO2
f/          C2H4                +      O2                                               CO2            +       H2O
Câu 3: (2.0 đ) Cho 13 gam Zinc (Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 19,6 gam sulfuric acid (H  và  SO4), thu được m gam muối Zinc sulfate (Zn và SO4) và 0,4 gam khí hydrogen (H2).
a/ Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b/ Viết công thức về khối lượng của phản ứng hóa học trên.
c/ Tính khối lượng muối Zinc sulfate thu được.
Câu 4: (2.0 đ) Tính: 
a/ Số mol (ở đkc) của 3,7185 lít khí O2
b/ Khối lượng của 0,25 mol FeSO4.
c/ Thể tích (ở đkc) của 4,5.1023 phân tử khí metan (CH4)       
 Câu 5: (2.0 đ) Trong điều kiện thường, carbon dioxide (CO2) tồn tại ở thể khí và thường gọi là khí cacbonic. Carbon dioxide sinh ra từ nhiều nguồn khác nhau như hoạt động của núi lửa, đốt nhiên liệu, hoạt động hô hấp của sinh vật,… Nó có mặt trong khí quyển với nồng độ thấp và là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính.
Thực vật cần khí cacbonic cho quá trình quang hợp. Trong cây xanh có chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời, làm chất xúc tác cho phản ứng giữa khí cacbonic và nước tạo thành sản phẩm là glucozơ (C6H12O6) và khí oxygen. Nhờ phản ứng này mà không khí trong lành, do lượng khí cacbonic giảm đi còn lượng khí oxygen cần thiết cho sự sống tăng lên.
Khi làm lạnh đột ngột ở -76oC, khí cacbonic hóa rắn, gọi là “nước đá khô”, dùng để bảo quản thực phẩm.
a/ Tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố tạo nên carbon dioxide.
b/ Nêu 1 hiện tượng vật lý và 1 hiện tượng hóa học được nhắc đến trong đoạn văn trên.
c/ Viết PTHH của phản ứng quang hợp.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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